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KẾ HOẠCH 

 Tiêm phòng gia súc, gia cầm  đợt 2 năm 2023  

 

 I. Đánh giá Kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2023. 

 Được sự quan tâm hướng dẫn chỉ đạo của phòng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, trung tâm dịch vụ huyện Ngọc Lặc và sự  lãnh, chỉ đạo sát sao của Đảng 

ủy- UBND xã. Công tác giám sát phòng chống dịch được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt 

trong thời gian qua trên địa bàn không dịch bệnh xảy ra, đàn gia súc, gia cầm của xã phát 

triển ổn định. Công tác tiêm phòng cho đàn gia sức, gia cầm đợt 1 năm 2023 trên địa 

bàn xã đảm bảo kế hoạch đề ra, cụ thể: 

1. Kêt quả tiêm phòng cho đàn gia súc:  

- Tiêm đàn trâu, bò: 300 con / 462 con bằng 64,88% KH  

- Tiêm chó, mèo: con 480 / 364 con bằng 131,94 % KH  

- Tiêm lợn: 150 con / 120 con bằng 124,74% KH  

2. Kết quả tiêm gia cầm: 1,500 con / 1,685 con bằng 89,04 % KH  

3. Kết quả tiêm phòng viêm da nổi cục đạt 250/462 đạt 54,07% 

 Công tác tiêm phòng đều được các thành viên ban chỉ đạo và các thôn, làng triển khai 

nghiêm túc theo kế hoạch. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế tồn tại như sau: 

 Tỷ lệ trâu, bò, lợn  được tiêm phòng vác xin còn thấp so với số lượng tổng đàn 

là do trâu, bò, lợn mang thai và lợn sữa nhiều. 

 II. Kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2023 và công tác phòng dịch cho đàn 

vật nuôi. 

1. Nhiệm vụ tiêm phòng bắt buộc đối với từng đối tượng. 

1.1. Tổng đàn. (Theo phụ lục: 01) 

 -Tổng đàn trâu, bò: 574 con.  

 -Tổng đàn lợn: 183  con. 

 -Tổng đàn chó:  442 con.  

 -Tổng đàn gà: 1994  con.  

 1.2. Nhiệm vụ, đối tượng tiêm. 

- Đàn chó, mèo tiêm vắc xin phòng bệnh Dại đạt 90% trở lên. 

- Đàn trâu, bò: Tiêm Vắc xin VDNC, LMLM, THT đạt 85% trở lên. 

- Đàn lợn: Tiêm Vắc xin Dịch tả lợn, Tụ - Dấu lợn đạt 65% trở lên. 

- Đàn gia cầm: Tiêm Vắc xin Cúm gia cầm đạt 90% trở lên. 

 + Giao chỉ tiêu số lượng gia súc, gia cầm tiêm phòng đợt 2 năm 2023 của từng 

thôn, làng cụ thể (Có biểu chỉ tiêu giao kèm theo).  

2. Thời gian thực hiện:  



 
 

 
 

+ Từ 20/9/2023 đến 20/10/2023 tiêm đối với các mũi vắc xin Dại chó, Tụ 

huyết trùng, Lở mồm long móng , Tụ - Dấu, Vắc xin Dịch tả lợn, Cúm gia cầm. 

+ Từ 20/10/2023 đến 30/10/2023 kết thúc tiêm bổ sung và Vắc xin viêm da nổi 

cục trâu, bò. 

 + Thời gian cụ thể: UBND xã thông báo lịch tiêm cụ thể cho các thôn, làng.  

 III. Tổ chức thực hiện 

1. Công chức Địa chính Nông nghiệp. Tham mưu UBND xã xây dựng kế 

hoạch tiêm phòng, chỉ đạo rà soát thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng 

vắc xin cho vật nuôi đợt 2 năm 2023 đạt chỉ tiêu và đúng thời gian quy định. 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh bằng 

nhiều hình thức cho nhân dân biết sự nguy hại của dịch bệnh; lợi ích của công tác 

tiêm phòng vắc xin để mọi người dân tự giác thực hiện. 

- Thực hiện các biện pháp tổng hợp để phòng dịch tái phát, trong đó chú trọng 

việc giám sát phát hiện dịch sớm, báo cáo nhanh, xử lý gọn ổ dịch không để lây lan; 

hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi 

có gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh nguy hiểm phải báo ngay với Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện để kiểm tra, xử lý kịp thời. 

2. Thú y viên. Phối hợp với trưởng các thôn, làng thống kê tổng đàn giao chỉ 

tiêu tiêm phòng vắc xin cho các thôn, làng. Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị cần thiết 

phục vụ tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi đợt 2 năm 2023. 

Tham mưu cho UBND trong việc tiêm phòng 4 loại  bệnh cho đàn gia súc gia cầm. 

Phân công lịch cụ thể để đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh, tu sửa chuồng trại đảm bảo khô ráo, thoáng mát, không bị mưa tạt, gió lùa; 

đồng thời tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng cho vật 

nuôi. Chấp hành tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định. 

Tổ chức tiêu độc, khử trùng định kỳ hàng tháng đến tận hộ chăn nuôi, các hố 

chôn huỷ gia súc, gia cầm, đường làng, ngõ xóm và những nơi có nguy cơ cao; vận 

động chủ chăn nuôi tự mua hóa chất tiêu độc, thường xuyên vệ sinh chuồng trại theo 

hướng dẫn của thú y và nhà sản xuất. 

 Phối hợp các ngành liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn 

tăng cường kiểm tra và xử lý kiên quyết hành vi mua bán, vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có thủ tục kiểm dịch, giết mổ động vật để 

kinh doanh không đúng địa điểm quy định, các quầy bán không đảm bảo điều kiện vệ 

sinh thú y; chủ nuôi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tiêm phòng 

vắc xin bắt buộc đối với vật nuôi; thú y viên không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ 

được phân công. 

3. Các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn phối hợp với Trưởng thôn, 

làng, thú y viên để tổ chức tốt công tác tiêm phòng văc xin cho vật nuôi theo kế 

hoạch đề ra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: chủ nuôi không chấp hành việc 

tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho vật nuôi. 



 
 

 
 

4. Các thôn, làng. Khẩn trương rà soát tổng đàn gia súc gia cầm, tổ chức tăng 

cường công tác tuyên truyền, giải thích để chủ vật nuôi tự giác chấp hành,  triển khai 

tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi đợt 2 năm 2023 đạt hiệu quả cao. 

- Phối hợp cán bộ chỉ đạo điểm giám sát, quản lý chặt chẽ việc tiêm phòng; 

Ghi chép, tổng hợp đầy đủ, thống kê các trường hợp không chấp hành để có các biện 

pháp xử lý. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật, 

tiêm phòng văc xin bắt buộc cho gia súc, gia cầm, tiêu độc định kỳ chuồng trại và trả 

phí theo quy định. 

- Những hộ chăn nuôi cố tình trốn tránh việc tiêm phòng vắc xin bắt buộc cho 

vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp 

lệnh Thú y và không được xem sét hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phòng, 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm theo quy định. 

5. Công chức văn hóa thông tin và truyền thanh xã. Thường xuyên thực 

hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành 

cho mọi người dân về công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm trên địa bàn; khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn 

nuôi an toàn sinh học.  

6. Đề nghị MTTQ các đoàn thể. Tập trung chỉ đạo các chi hội, chi đoàn trong 

toàn xã làm tốt công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân nhân thực hiện 

nghiêm việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh cho vật 

nuôi, Tổ chức chăn nuôi đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường. 

UBND xã yêu cầu cán bộ chuyên môm, Cán bộ chỉ đạo điểm, truyền thanh xã, 

các trưởng thôn, làng nghiêm túc tổ chức thực hiện để nhiệm vụ tiêm phòng vắc xin 

cho vật nuôi đợt 2 năm 2023 đảm bảo kế hoạch. Tổng hợp báo cáo về UBND xã qua 

đồng chí Bùi Văn Nghị (thú y viên) để báo cáo trưởng ban chỉ đạo và UBND 

huyện./.  

Nơi nhận: 
- Phòng Nông nghiệp (B,c);    

- Đảng ủy, HĐND ( B/c); 

- MTTQ,Các đoàn thể (P/h) 

- TVBCĐ xã, các thôn,làng ( T/h);                                                                       

- Lưu VT, NN                                                            

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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